
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SVHTTDL-TCPC
 V/v phổ biến các văn bản mới liên quan đến 
ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Hải Dương, ngày       tháng 3  năm 2022

Kính gửi: 
- Các Phòng Quản lý nhà nước thuộc Sở;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Nhằm bảo đảm triển khai thi hành các văn bản QPPL được kịp thời, đồng bộ, 
thống nhất và hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các 
phòng, ban, đơn vị để phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, 
người lao động được biết và cập nhật nghiên cứu, áp dụng trong công việc cho phù 
hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định pháp luật các văn bản cụ thể 
như sau:

A. PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG TỪ 01/7/2021 ĐẾN NAY.
I. Các Luật có hiệu lực từ 01/7/2021 
Gồm: Luật Cư trú 2020; Luật Thoả thuận quốc tế 2020; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 2020; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

II. Các Luật có hiệu lực từ 01/01/2022 
Gồm: Luật Bảo vệ môi trường 2020; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; Luật Biên phòng Việt Nam 2020; Luật 
Phòng, chống ma túy 2021.

III. Các Nghị định của Chính phủ
1. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực từ 
ngày 15/8/2021).

2. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (có hiệu 
lực từ ngày 20/8/2021).

3. Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (có hiệu lực 
từ ngày 01/9/2021).

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-so-66-2020-QH14-Bien-phong-Viet-Nam-2020-439845.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
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4. Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng 
cáo (có hiệu lực từ ngày 15/9/2021).

5. Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (có hiệu lực từ ngày 15/10/2021).

6. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 
năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (có 
hiệu lực từ ngày 10/12/2021).

7. Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu 
tác động của dịch COVID-19 (có hiệu lực từ ngày 19/10/2021).

8. Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 
về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ 
trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh 
hiểm nghèo (có hiệu lực từ ngày 11/12/2021).

9. Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký 
quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành (có hiệu lực từ ngày 28/10/2021).

10. Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04  tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 
ma túy (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022).

11. Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 
21/01/2022).

12. Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 
4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính (có hiệu lực từ ngày 06/12/2021).

13. Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; 
phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022).

14. Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203941
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hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn 
hóa quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022).

15. Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (có hiệu 
lực từ ngày 20/01/2022).

 16. Nghị định số 34/2021/NĐ-CP  ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (có hiệu lực từ ngày 
15/02/2022).

17. Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định chính 
sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách 
tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (có hiệu 
lực từ ngày 01/02/2022).

18. Nghị định số 22/2022/NĐ-CP  ngày 25/03/2022 của Chính phủ Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 
của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục 
đích kinh doanh (có hiệu lực từ ngày 10/5/2022).

IV. Các Thông tư
1. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức 
chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn (có hiệu lực từ ngày 
01/8/2021).

2. Thông tư số 06/2021/TT-BVHTTDL, ngày 22/7/2021 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao 
thành tích cao (có hiệu lực từ ngày 15/9/2021).

3. Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL, ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người 
hướng dẫn tập luyện thể thao (có hiệu lực từ ngày 01/12/2021).

4. Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị 
định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
hóa đơn, chứng từ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022).

5. Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL, ngày 22/9/2021 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có hiệu 
lực từ ngày 01/12/2021).

6. Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL, ngày 28/9/2021 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204916
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204916
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204916
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-32-2012-nd-cp-xuat-nhap-khau-van-hoa-pham-khong-nham-muc-dich-kinh-138018.aspx
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cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có hiệu 
lực từ ngày 19/11/2021).

7. Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL, ngày 06/10/2021 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao 
và du lịch (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022).

8. Thông tư số 12/2021/TT-BVHTTDL, ngày 25/11/2021 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao 
và du lịch (có hiệu lực từ ngày 15/01/2022).

9. Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL, ngày 30/11/2021 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (có hiệu lực từ ngày 
30/11/2021).

10. Thông tư số 14/2021/TT-BVHTTDL, ngày 06/12/2021 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp 
nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao 
và du lịch (có hiệu lực từ ngày 01/02/2022).

11. Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT, ngày 08/12/2021 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông sửa đổi một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 
tháng 8 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định về quản lý 
và sử dụng tài nguyên Internet (có hiệu lực từ ngày 07/02/2022).

12. Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về 
chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022).

13. Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động, 
thương binh và xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn 
hồ sơ gốc (có hiệu lực từ ngày 15/3/2022).

14. Thông tư số 12/2021/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2021 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch (có hiệu lực từ ngày 15/01/2022).

15. Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu 
hồi thẻ nhà báo (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022) 

16. Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ quy định danh 
mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp 
tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương (có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01/6/2022).
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17. Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng 
VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL (có hiệu lực thi hành 28/3/2022).

18. Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn nội dung và mức chi từ NSNN để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ 
trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (có hiệu lực từ ngày 
09/4/2022).

B. MỘT SỐ VĂN BẢN QPPL CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG
1. Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 (có hiệu lực từ ngày 01/10/2021).

2. Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy gia trị di tích lịch 
sử - văn hóa danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương (có hiệu lực từ 
ngày 28/9/2021).

3. Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân 
các cấp và các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương (có hiệu lực từ ngày 01/12/2021).

4. Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương (có hiệu lực từ ngày 10/01/2022).

5. Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc Quy định công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành 
chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương ( có hiệu lực từ ngày 15/02/2022).

Trên đây, là nội dung phổ biến các văn bản mới liên quan đến ngành, lĩnh 
vực văn hóa, thể thao và du lịch; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cập nhật nghiên 
cứu, áp dụng trong công việc cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy 
định pháp luật./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT-TCPC.                     

GIÁM ĐỐC
 

 Nguyễn Thành Trung

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03%2f2022%2fTT-BTP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=3325320&tl=6616&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TVRJdE1qQXlNaTFVVkMxQ1ZFTXRiWFZqTFdOb2FTMXVhR2xsYlMxMmRTMTRkV010ZEdsbGJpMXhkV0Z1WnkxaVlTMTJZUzFvYnkxMGNtOHRjR2hoZEMxMGNtbGxiaTFrZFMxc2FXTm9MVFV3TkRNeU1TNWhjM0I0UDI1bGQzTnBaRDAwTURBME53PTYU
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